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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Cả nhà đều làm việc 

Cả nhà ai cũng làm việc. Này nhé, anh Trâu to lớn theo bố đi cày. Chị Đòn Gánh dẻo dai thì giúp mẹ 

gánh mạ ra đồng. Đến ông Mặt Trời cũng làm việc. 

Buổi sáng, ông dậy sớm nấu ăn đỏ một góc trời phía Đông rồi khoan thai cầm cây gậy làm bằng nắng 

vàng dắt đàn mây trắng đi chăn trên đồng cỏ trời xanh biếc. Chỉ mỗi chim Hoạ Mi là nhởn nhơ đứng rỉa lông 

cánh trong chiếc lồng đẹp đẽ. Bà Chổi cũng đã quét nhà xong đấm lưng bình bịch: 

- Ai chà ! Đau lưng quá! Chỉ có con nhỏ Hoạ Mi là sướng nhất mà thôi, chẳng phải làm gì cả. 

Cô Mèo Mướp thở dài: 

- Nó còn được ông chủ chăm chút nữa chứ! Nào là nước uống, hạt kê ngon đem đến tận nơi, tôi rình 

bắt chuột cả đêm cũng không được cưng chiều thế đâu! 

Chú Cún đang nằm trên sân phụ hoạ theo: 

- Tôi thì gác nhà bất kể đêm ngày. Chỉ có tôi là khổ nhất. 

Giữa lúc mọi người đang than vãn, bất ngờ Hoạ Mi cất cao giọng hót. Dồn hết sức, Hoạ Mi hót vang 

những lời ca thánh thót chào đón một ngày mới. Bà Chổi đang đứng im lặng ở góc hè nghiêng đầu lắng nghe. 

Cô Mèo Mướp tỉnh hẳn ngủ. Chú Cún thì dỏng hai tai lên thích thú. Dường như bao nhiêu mệt nhọc tan biến 

đâu hết. Chim Hoạ Mi cũng làm việc đấy chứ! Thì ra, cả nhà ai cũng làm việc cả. 

Hạ Huyền 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Theo mọi người, ai là sướng nhất? 

A. Cô Mèo Mướp. 



 

 

 

 

B. Chim Họa Mi. 

C. Anh Trâu. 

D. Chị Đòn Gánh. 

Câu 2. Vì sao Hoạ Mi được mọi người cho là sướng nhất? 

A. Vì Hoạ Mi phải hót. 

B. Vì Hoạ Mi được yêu quý. 

C. Vì Hoạ Mi được ông chủ yêu quý, chăm chút, cưng chiều, đem nước uống, hạt kê ngon đến tận nơi. 

D. Vì Hoạ Mi không phải làm gì cả. 

Câu 3. Mọi người đã nhận ra chim Họa Mi làm việc khi nào? 

A. Khi Họa Mi nhởn nhơ đứng rỉa lông cánh. 

B. Khi Họa Mi cất tiếng hót thánh thót chào ngày mới. 

C. Khi Họa Mi nằm ngủ trong chiếc lồng đẹp. 

D. Khi Họa Mi tung cánh bay, hót thánh thót trên bầu trời. 

Câu 4. Câu chuyện muốn nhắn nhủ với em điều gì? 

A. Mỗi người đều có một công việc khác nhau, ai cũng đều làm việc. 

B. Trong công việc không được tị nạnh lẫn nhau. 

C. Mọi người phải biết san sẻ và yêu thương lẫn nhau. 

D. Cả A và C. 

Câu 5. Em hãy sử dụng dấu gạch ngang để viết lại câu văn sau: 

Trạng ngữ bổ sung thông tin về thời gian diễn ra sự việc trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” và “Bao giờ?” 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 6. Em hãy tìm phần chú thích trong câu văn sau: 

Trường tôi (một trường thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đang rất háo hức chuẩn bị cho buổi lễ chào 

mừng ngày 20 tháng 11. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 7. Viết thêm vị ngữ để được câu văn miêu tả đặc điểm của sự vật: 

Bầu trời mùa thu………………………………………………………………………………………………. 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết bài văn tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích. 

-------- Hết -------- 

 


